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I. HỆ TRUNG CẤP (2024 - 2026)

1. TC KTDN K61A - BY

1 Phàng Đức Thành 26/07/2008 Nam Mông Suối Cải -Chim Vàn-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

2 Lù A Của 26/12/2008 Nam Mông Hua Noong  -Hua Nhàn-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 1

3 Sồng A Tủa 15/11/2007 Nam Mông Suối Sát  -Hua Nhàn-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 1

4 Thào A Lử 10/03/2008 Nam Mông Khúm Khia -Hua Nhàn-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

5 Sồng Thị Sú 05/08/2008 Nữ Mông Suối Păng -Làng Chếu-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

6 Vàng A Tồng 20/03/2007 Nam Mông Khúm Khia -Hua Nhàn-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 1

7 Hạng A Sềnh 25/09/2008 Nam Mông Trang Dua Hang -Làng Chếu-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

8 Hạng Thị Mo 09/08/2008 Nữ Mông Suối Păng -Làng Chếu-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

9 Mùa A Tủa 02/09/2007 Nam Mông Bản Pe -Song Pe-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

10 Sồng A Vư 28/03/2008 Nam Mông Trông Dê -Hua Nhàn-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

11 Tráng A Vàng 16/06/2007 Nam Mông Pá Nó -Mường Khoa-Bắc Yên-Sơn La 1b DTTS thuộc Hộ nghèo 1

12 Vàng Tra Na 27/02/2008 Nam Mông Khúm Khia -Hua Nhàn-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

13 Vàng Trung Đức 13/09/2008 Nam Mông Pá Khốm -Hua Nhàn-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 1

14 Mùa A Đua 16/09/2008 Nam Mông Ọ B -Tạ Khoa-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

15 Hạng A Chông 22/02/2008 Nam Mông Suối Păng  -Làng Chếu-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

16 Sồng Thị Ngân 10/12/2008 Nữ Mông Nặm Lin -Chiềng Sại-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 1

17 Giàng A Sang 15/05/2007 Nam Mông Hồng Ngài -Hồng Ngài-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

18 Phàng Thị Dinh 01/07/2008 Nữ Mông Háng Cao  -Làng Chếu-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

19 Thào A Tu 14/11/2008 Nam Mông Suối Lẹ -Chim Vàn-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

Họ và tên

2
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20 Thào A Treo 04/12/2008 Nam Mông Suối Lẹ -Chim Vàn-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

21 Mùa A Chư 16/12/2007 Nam Mông Háng Chơ -Xím Vàng-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

22 Lò Thị Duyên 23/02/2008 Nữ Thái Ngậm -Song Pe-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

23 Mùa A Chu 21/02/2007 Nam Mông Ọ B -Tạ Khoa-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

24 Mùa Vàng Dê 11/03/2006 Nữ Mông Mới -TT Bắc Yên-Bắc Yên-Sơn La 1b DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 1

25 Lường Văn Dự 16/07/2008 Nam Thái Đung Giàng -Hồng Ngài-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

2. TC Lâm sinh K61A - BY

1 Giàng Thị Phượng 01/03/2008 Nữ Mông Nậm Lộng  -Hang Chú-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

2 Đinh Thị Hồng Sen 29/02/2008 Nữ Mường Nguồn  -Song Pe-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 1

3 Giàng Thị Si 11/02/2008 Nữ Mông Nậm Lộng  -Hang Chú-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 1

4 Mùa Thị Vang 22/04/2008 Nữ Mông Chung Trinh -Tà Xùa-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

5 Mùa Sùng Thắng 14/10/2008 Nam Mông Suối Lềnh -Hang Chú-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

6 Giàng A Hờ 26/09/2008 Nam Mông Pa Cư Sáng -Hang Chú-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 1

7 Sồng Thị Xua 14/02/2007 Nữ Mông Suối Lẹ -Chim Vàn-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

8 Lò Thị Hương 06/11/2007 Nữ Thái Chim Thượng -Chim Vàn-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 1

9 Vừ A Hải 10/11/2007 Nam Mông Nậm Lộng  -Hang Chú-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 1

10 Mùa Thị Lia 07/03/2007 Nữ Mông Hang Chú -Hang Chú-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 1

11 Mùa A Phềnh 08/02/2008 Nam Mông Háng Bla -Háng Đồng-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

12 Giàng A Nù 03/10/2007 Nam Mông Nậm Lộng  -Hang Chú-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 1

13 Lò Thị Kim Lệ 10/02/2008 Nữ Thái Chim Thượng -Chim Vàn-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 1

14 Hờ Khua Nếnh 21/01/2008 Nam Mông Pá Hốc  -Hang Chú-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

15 Thào A Của 30/08/2008 Nam Mông Bản Trò A  -Tà Xùa-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

16 Giàng A Nủ Sỷ 10/11/2008 Nam Mông Háng Đồng -Háng Đồng-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

17 Hờ A Cở 17/05/2008 Nam Mông Háng Đồng -Háng Đồng-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1
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18 Hờ A Câu 06/04/2008 Nam Mông Háng Đồng -Háng Đồng-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

19 Thào A Tếnh 13/06/2008 Nam Mông Háng Đồng -Háng Đồng-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

20 Phàng A Tra 09/06/2008 Nam Mông Suối Quốc -Song Pe-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

21 Đinh Hải Đăng 12/11/2008 Nam Mường Nguồn  -Song Pe-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 1

22 Mùa A Sáy 13/06/2008 Nam Mông Háng Bia  -Háng Đồng-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

23 Đinh Bảo Khanh 19/12/2008 Nam Mường Nguồn  -Song Pe-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 1

24 Thào A Nhè 15/02/2008 Nam Mông Háng Đồng -Háng Đồng-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

25 Thào A Vang 26/03/2008 Nam Mông Háng Đồng -Háng Đồng-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 1

26 Mùa Minh Sử 11/04/2008 Nam Mông Chống Tra -Háng Đồng-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 1

27 Sồng A Vàng 13/11/2008 Nam Mông Háng Đồng -Háng Đồng-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 1

28 Thào A Say 03/11/2007 Nam Mông Háng Đồng -Háng Đồng-Bắc Yên-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

3. TC Lâm sinh K61B - MS

1 Lò Đức Duy 13/01/2008 Nam Thái Quỳnh Tiến -Cò Nòi-Mai Sơn-Sơn La 1 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

4. TC NVNH K61A - MS

1 Lèo Văn Quyên 08/01/2008 Nam Thái Bó Đươi -Nà Bó-Mai Sơn-Sơn La 1 DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 1

2 Giàng A Nụ 19/12/2008 Nam Mông Buôm Khoang -Chiềng Lương-Mai Sơn-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

3 Giàng A Chống 14/09/2008 Nam Mông Pá Hốc -Tà Hộc-Mai Sơn-Sơn La 3 DTTS thuộc Hộ nghèo 1

Danh sách gồm: 57 học sinh.
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